
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Ghi chú ĐRL

1 20020259  Đào Đức Hiệp  13/04/2002  15  3.84 K65 J Xuất sắc

2 20020271  Trương Khôi Nguyên  31/05/2002  22  3.82 K65 J Xuất sắc

3 20020406  Lê Văn Hòa  03/01/2002  22  3.63 K65 J Xuất sắc

4 20020364  Nguyễn Xuân Bách  19/12/2002  18  3.62 K65 J Xuất sắc

5 20020025  Nguyễn Minh Ngọc  22/07/2002  19  3.61 K65 J Xuất sắc

6 20020477  Nguyễn Văn Thịnh  10/01/2002  18  3.57 K65 J Xuất sắc

7 20020419  Nguyễn Quốc Huy  17/03/2002  15  3.54 K65 J Xuất sắc

8 20020208  Nguyễn Thái Ngọc  01/06/2002  22  3.43 K65 J Xuất sắc

9 20020369  Nguyễn Minh Chiến  02/11/2002  19  3.38 K65 J Xuất sắc

1 21020411  Nguyễn Thị Thanh Thủy  25/10/2003  24  3.89 K66 J Xuất sắc

2 21020382  Bùi Minh Quân  13/12/2003  16  3.78 K66 J Xuất sắc

3 21020425  Phạm Minh Vương  11/07/2003  20  3.73 K66 J Xuất sắc

4 21020116  Nguyễn Quang Anh  22/11/2003  21  3.67 K66 J Xuất sắc

5 21020407  Nguyễn Đức Thiện  18/11/2003  17  3.50 K66 J Xuất sắc

6 21020272  Cao Thị Phương Anh  26/11/2003  25  3.48 K66 J Xuất sắc

7 21020552  Mai Tú Phương  09/11/2003  20  3.48 K66 J Xuất sắc

8 21020546  Nguyễn Trọng Lĩnh  23/02/2003  23  3.45 K66 J Xuất sắc

9 21020306  Lương Trần Việt Đức  05/01/2003  21  3.44 K66 J Xuất sắc

10 21020021  Nguyễn Việt Anh Khoa  10/02/2003  20  3.43 K66 J Xuất sắc

11 21020417  Phạm Xuân Trường  12/10/2003  24  3.23 K66 J Xuất sắc

12 21020092  Nguyễn Viết Tú  18/08/2003  20  2.63 K66 J Tốt

1 22026502  Nguyễn Khánh Huyền  16/10/2004  22  3.95 K67 J Xuất sắc

2 22026523  Đặng Tiến Dũng  12/01/2004  18  3.93 K67 J Xuất sắc

3 22026522  Nguyễn Thành Đạt  10/01/2004  18  3.93 K67 J Xuất sắc

4 22026534  Nguyễn Hoàng Điệp  27/10/2004  28  3.86 K67 J Xuất sắc

5 22026515  Ngô Quốc An  23/05/2004  23  3.81 K67 J Xuất sắc

6 22026531  Lê Trọng Khánh  26/11/2004  24  3.73 K67 J Xuất sắc

7 22026536  Trương Đức Quang  11/10/2004  23  3.73 K67 J Xuất sắc

8 22026506  Đoàn Trung Hiếu  11/10/2004  21  3.71 K67 J Xuất sắc

9 22026533  Nguyễn Thái Dương  23/08/2004  23  3.67 K67 J Xuất sắc

10 22026545  Vũ Đức Thắng  02/01/2004  27  3.64 K67 J Xuất sắc

11 22026520  Phạm Anh Quân  02/11/2004  24  3.63 K67 J Xuất sắc

12 22026541  Đinh Xuân Trường  25/11/2004  25  3.63 K67 J Xuất sắc

13 22026532  Nguyễn Hữu Cứ  06/02/2004  28  3.51 K67 J Xuất sắc

14 22026543  Vũ Đức Tấn  19/07/2004  21  3.49 K67 J Xuất sắc

15 22026542  Nguyễn Xuân Bách  02/12/2004  23  3.43 K67 J Xuất sắc

16 22026565  Nguyễn Đăng Doanh  13/11/2004  24  3.40 K67 J Xuất sắc

17 22026526  Võ Quang Sáng  15/12/2004  24  3.38 K67 J Xuất sắc

18 22026512  Đỗ Thu Trang  25/06/2004  31  3.36 K67 J Xuất sắc

19 22026550  Trần Đình Tuấn  18/03/2004  23  2.98 K67 J Tốt
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